
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ LẠC ĐẠO 

Số: 11 /KH-UBND                 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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KẾ HOẠCH
Tổ chức triển khai thực hiện tháng tổng vệ sinh, khử trùng, 

tiêu độc môi trường trong chăn nuôi

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-SNNMT ngày 12/8/2025 của Sở Nông 
nhiệp và Môi trường tình Hưng Yên về việc tổ chức triển khai thực hiện tháng 
tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trong chăn nuôi;

Tính đến ngày 15/8/2025 tại Hưng Yên, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra 
tại 65 hộ, 44 thôn của 21 xã, số con mắc, chết và tiêu hủy là 1.075 con lợn; khối 
lượng lợn tiêu hủy 51.997 kg;

Trong thời gian tới nguy cơ các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi tiếp tục 
phát sinh và lây lan là rất cao do mầm bệnh lưu hành trên đàn vật nuôi và ngoài 
môi trường tự nhiên, trong khi đó nhân dân chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư 
chiếm đa số; giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ không đảm bảo an toàn dịch 
bệnh, trong khi tỷ lệ tiêm phòng các loại vắc xin còn thấp;

Trước tình hình thực tế trên, UBND xã triển khai thực hiện “Tháng tổng vệ 
sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trong chăn nuôi” với những nội dung trọng 
tâm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thực hiện đợt tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc toàn diện, tập trung với 

tần suất cao nhằm tiêu diệt mầm bệnh truyền nhiễm trong môi trường như vi rút 
gây bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng (LMLM) trên đàn gia súc, 
Tai xanh ở lợn, Viêm da nổi cục trên trâu, bò, Cúm gia cầm, ...

- Ngăn chặn sự phát sinh, bùng phát, lây lan các dịch bệnh nguy hiểm ở 
đàn gia súc, gia cầm như Dịch tả lợn Châu Phi, LMLM gia súc, Tai xanh ở lợn, 
Viêm da nổi cục trên trâu bò, Cúm gia cầm,... đảm bảo ổn định và phát triển đàn 
vật nuôi, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp cuối năm.

2. Yêu cầu
- Phối hợp chặt chẽ với cơ sở thôn trên địa bàn xã, hướng dẫn tổ phun 

thuốc khử trùng, tiêu độc thực hiện phun thuốc đến từng trang trại, hộ chăn nuôi 
trên địa bàn thôn.

- Thực hiện phun thuốc cho tất cả các đối tượng thuộc diện vệ sinh khử 
trùng, tiêu độc theo đúng quy định như: Chợ, khu giết mổ gia súc, gia cầm, nơi 
chế biến thực phẩm tươi sống.

- Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, gia súc, gia cầm và các phương 
tiện, dụng cụ trong quá trình khử trùng, tiêu độc. Người tham gia thực hiện phải 
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được trang bị dụng cụ, bảo hộ lao động như: bình bơm, khẩu trang, ủng, kính, .. 
..được trang bị kiến thức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc phòng, chống dịch bệnh.

II. NỘI DUNG
1. Thời gian tổ chức thực hiện
- Khử trùng, tiêu độc toàn bộ nơi có nguy cơ cao, khu vực chợ, nơi giết 

mổ tập trung, buôn bán gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, các trang trại, 
hộ chăn nuôi trên địa bàn.

- Thời gian tổ chức tháng vệ sinh khử trùng, tiêu độc phòng, chống dịch 
bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn: Từ ngày 15/8/2025 đến 15/9/2025.

2. Biện pháp kỹ thuật trong khử trùng, tiêu độc
2.1. Đối với cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung:
- Phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi, quét dọn thu gom phân, rác 

thải để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh.
- Tiêu độc bằng hoá chất, vôi bột toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi 

và vùng phụ cận 1 lần/tuần.
- Vệ sinh khử trùng, tiêu độc các phương tiện dùng vận chuyển gia súc, 

gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, thức ăn... trước khi ra, vào trại chăn nuôi.
2.2. Đối với chăn nuôi hộ gia đình:
- Quét dọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm bao gồm cả nơi 

chăn thả; thu gom phân, chất độn chuồng để đốt hoặc chôn.
- Phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt và vùng phụ cận 2 

lần/tuần hoặc sử dụng vôi bột để rắc mỗi tuần 01 lần cho vùng phụ cận.
- Vệ sinh sạch sẽ phương tiện, dụng cụ vận chuyển sau mỗi lần vận chuyển.
2.3. Đối với cơ sở ấp nở gia cầm:
- Phát quang cây cỏ xung quanh, quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lò ấp, 

đường ra vào cơ sở ấp, thu gom vỏ trứng sau khi đã ấp nở để tiêu hủy.
- Phun thuốc tiêu độc, rắc vôi bột khử trùng toàn bộ diện tích cơ sở ấp 

trứng, đường ra vào cơ sở ấp trứng, các phương tiện vận chuyển trứng giống và 
gia cầm mới nở.

2.4. Cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật:
- Nơi nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ; Sau khi gia súc, gia cầm được 

đưa đi giết mổ, toàn bộ khu vực nhốt phải được vệ sinh khử trùng.
- Phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh 

khử trùng trước khi ra khỏi cơ sở, sơ chế, chế biến giết mổ.
- Nơi giết mổ, sơ chế, chế biến phải được vệ sinh khử trùng thường xuyên 

sau mỗi ca sản xuất.
- Định kỳ thực hiện tổng vệ sinh, phát quang cây cỏ, khơi thông cống rãnh, 

tiêu độc, khử trùng toàn bộ cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến.
2.5. Chợ, địa điểm thu gom, buôn bán động vật sống và sản phẩm động vật:
- Hàng ngày quét dọn vệ sinh và xử lý chất thải rắn trong chợ, địa điểm thu 
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gom bằng biện pháp chôn hoặc đốt; tổ chức phun hóa chất khử trùng khu vực buôn 
bán, tập kết, thu gom gia súc, gia cầm, lồng nhốt, phương tiện vận chuyển, quầy 
bán thịt và các vật dụng liên quan khi ra vào và cuối mỗi buổi chợ, phiên thu gom.

- Định kỳ hàng tuần thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ 
khu vực chợ, địa điểm thu gom buôn bán gia súc, gia cầm và khu vực xung quanh.

2.6. Thực hiện nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm:
- Quét dọn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; phát quang bụi rậm, khơi thông 

cống rãnh; phun tiêu độc 01 lần/tuần.
3. Cách sử dụng vôi:
- Môi trường xung quanh khu chăn nuôi, khu vực không thuận lợi cho việc 

rửa bằng nước: Tiến hành vệ sinh cơ giới và phun đẫm nước, sau đó rắc đẫm, đều 
và kín bề mặt bằng vôi sống CaO hoặc vôi ủ tơi Ca(OH)2, liều lượng sử dụng 
thường 20-25kg vôi cho 100 m2.

- Khu vực bên trong chuồng nuôi gia súc, gia cầm (thành tường, nền tường 
đã được láng xi măng hoặc lát gạch): Pha dung dịch vôi tôi Ca(OH)2 để khử trùng, 
tỷ lệ dùng để pha loãng là 10% (10 kg vôi tôi pha với 100 lít nước), dung dịch vôi 
sau pha loãng được quét đậm bề mặt nền và thành tường.

4. Cách sử dụng hoá chất:
- Sử dụng các loại hóa chất có tính năng tiêu diệt các loại mầm bệnh, gồm: 

Vôi bột, vôi tôi, nước vôi, xà phòng, nước tẩy rửa; Glubenzyl, Sakan-Povidine 
10%, Gludekol, Benkocid, Via-Iodine, Han-Iodine, CNC-BENKOMAX và các 
loại hoá chất khác trong danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, ít độc hại đối 
với người, vật nuôi, môi trường; có tính sát trùng nhanh, mạnh, kéo dài, hoạt phổ 
rộng, tiêu diệt được nhiều loại mầm bệnh; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản 
xuất và của cơ quan chăn nuôi thú y.

- Khi phun phòng dịch: Pha loãng 1/400 - 500 (20 - 25 ml thuốc pha trong 
10 lít nước sạch, phun đều lên chuồng và nền chuồng cho đủ ướt). 01 lít dung dịch 
pha phun cho 4 - 5m2 nền chuồng (tức là 1 lít dung dịch BENZALDEHYDE pha 
loãng với 400 lít nước sạch, phun cho 2.000 m2 diện tích bề mặt).

- Khi phun chống dịch: Pha loãng 1/250 - 300 (33 - 40ml thuốc pha trong 
10 lít nước sạch, phun đều lên chuồng và nền chuồng cho đủ ướt, 1 lít dung dịch 
pha phun cho 2 - 3m2 nền chuồng sau khi dọn vệ sinh sạch (tức là 1 lít dung dịch 
BENZALDEHYDE pha loãng với 300 lít nước sạch, phun cho 900 m2 diện tích 
bề mặt).

- Tiêu độc phương tiện vận chuyển, sát trùng lò ấp, máy ấp trứng: 20ml 
thuốc sát trùng BENZALDEHYDE pha trong 10 lít nước sạch, phun đều lên xe 
vận chuyển, lò ấp.

- Khử trùng trứng: 10ml thuốc sát trùng BENZALDEHYDE pha trong 10 
lít nước sạch.

- Khử trùng nước: 5ml thuốc/ 10 lít nước.
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- Tiêu độc xác súc vật chết, phân súc vật, hố sát trùng: 70ml thuốc sát 
trùng BENZALDEHYDE pha trong 10 lít nước sạch, phun ướt đều xác thú chết, 
phân súc vật.

- Ngoài ra, sử dụng thêm các loại hóa chất tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng, 
côn trùng là các loại véc tơ truyền bệnh nguy hiểm cho vật nuôi.

- Chú ý: Việc phun hoá chất chỉ được thực hiện sau khi đã vệ sinh cơ giới 
như quét dọn, thu gom phân, cọ rửa sạch, đã khô; không phun hoá chất khi trời 
mưa, khi trời đang nắng nóng. Chỉ sử dụng vôi sát trùng khu vực bên trong chuồng 
nuôi trong thời gian để trống chuồng, không còn nuôi gia súc, gia cầm. Người 
thực hiện khử trùng tiêu độc phải sử dụng bảo hộ lao động phù hợp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kinh tế
- Là cơ quan tham mưu UBND xã triển khai phun thuốc khử trùng, tiêu 

độc trên địa bàn xã.
- Khử trùng, tiêu độc toàn bộ nơi có nguy cơ cao, khu vực chợ, nơi giết 

mổ tập trung, buôn bán gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, các trang trại, 
hộ chăn nuôi trên địa bàn.

- Tiếp nhận hóa chất khử trùng tiêu độc của tỉnh hỗ trợ theo quy định thông 
qua Trạm kỹ thuật nông nghiệp khu vực Văn Lâm; quản lý, giám sát việc sử dụng 
hóa chất khử trùng tại địa phương đảm bảo đúng yêu cầu, mục đích và hiệu quả.

- Chủ động tham mưu UBND xã thành lập tổ phun thuốc sát trùng (huy 
động các ông bà thú y xã (cũ) và các thú y viên các thôn tham gia tổ), tổ giám sát 
công tác phun thuốc sát trùng trong tháng hành động; hướng dẫn tổ khử trùng, 
tiêu độc phun thuốc hiệu quả, an toàn.

- Bố trí kinh phí mua bổ sung thêm hóa chất khử trùng, vôi bột, bảo hộ lao 
động, các vật tư khác phục vụ cho công tác khử trùng tiêu độc, chi hỗ trợ tiền 
công cho đội phun hóa chất khử trùng tập trung và tổ giám sát theo Nghị định 
116/2025/NĐ-CP ngày 05/06/2025 của Chính phủ quy địnhvề chính sách hỗ trợ 
khắc phục dịch bênh động vật.

- Hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăn 
nuôi gia súc, gia cầm an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học.

- Phát động kế hoạch toàn dân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, rãnh 
tiêu thoát nước thải, phát quang cây cối ven đường trong khu dân cư.

- Chỉ đạo đội phun thuốc tập trung phun đến đâu lập danh sách có đầy đủ 
chữ ký của chủ hộ có liên quan tuyệt đối không để thất thoát, lãng phí thuốc tiêu 
độc, khử trùng và các vật tư thú y khác, vỏ lọ sát trùng sau khi phun phải được 
nộp lại Trạm kỹ thuật nông nghiệp khu vực Văn Lâm để quản lý theo quy định.

- Thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả triển khai công tác vệ sinh, phun 
thuốc tiêu độc, khử trùng về Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trạm kỹ thuật nông 
nghiệp khu vực Văn Lâm theo quy định trước ngày 20/9/2025.
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2. Trung tâm dịch vụ Văn hóa - Xã hội
- Phối hợp các thôn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi, 

tiểu thương buôn, bán tại chợ, điểm buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm và các sản 
phẩm gia súc, gia cầm... chủ động tham gia tích cực vào công tác tiêu độc, khử 
trùng trên hệ thống loa truyền thanh tại các thôn.

- Tăng cường thời lượng thông báo, đưa tin, bài để nâng cao nhận thức của 
nhân dân, tích cực hưởng ứng “Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường 
trong chăn nuôi” trên địa bàn.

3. Các cơ sở thôn trên địa bàn xã
- Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thôn; 

thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng theo kế hoạch của UBND xã.
- Phối hợp Phòng kinh tế xã, tổ phun thuốc sát trùng của xã tổ chức phun 

đồng loạt tại các hộ chăn nuôi và những nơi có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh trên 
động vật, chợ buôn bán, giết mổ, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; nhất 
là các điểm có nguy cơ cao bùng phát bệnh Dịch tả lợn Châu phí.

- Phối hợp Phòng kinh tế kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh, tiêu 
độc, khử trùng tại các trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn; trước khi phun thuốc 
cần tuyên truyền, vận động người dân tổng vệ sinh cơ giới, phát quang bụi rậm, 
khơi thông cống rãnh.

- Phát động các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, hộ kinh doanh gia súc, gia cầm 
chủ động mua hóa chất khử trùng, vôi bột để khử trùng, tiêu độc chuồng trại chăn 
nuôi, môi trường xung quanh.

Trên đây là kế hoạch triển khai, thực hiện tháng hành động tổng vệ sinh, 
khử trùng tiêu độc môi trường trên địa bàn xã Lạc Đạo. Trong quá trình triển khai 
thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND xã để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Trạm kỹ thuật nông nghiệp khu vực Văn Lâm;
- Ban thường vụ Đảng ủy xã;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;
- Các phòng, ban có liên quan;
- Các Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH PHÓ 

CHỦ TỊCH

Cao Thế Anh
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